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1. Giới thiệu
Tại Việt Nam, doanh nghiệp vừa và nhỏ

(SMEs) đóng vai trò quan trọng trong việc
phát triển kinh tế, đặc biệt kể từ sau công

cuộc Đổi mới năm 1986. Hiện nay, theo báo
cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2022), SMEs
chiếm hơn 90% tổng số doanh nghiệp tại Việt
Nam. Một trong những yếu tố chính ảnh
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Bài nghiên cứu nhằm làm rõ ảnh hưởng của năng lực đổi mới sáng tạo đến năng lực phát
triển bền vững của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) tại Việt Nam. Để giải quyết

câu hỏi nghiên cứu nói trên, bài nghiên cứu áp dụng phương pháp nghiên cứu định lượng
thông qua mô hình phương trình cấu trúc bình phương nhỏ nhất từng phần (PLS-SEM) để
phân tích 350 câu trả lời khảo sát hợp lệ. Kết quả nghiên cứu cho thấy năng lực đổi mới sáng
tạo sản phẩm, quy trình, tổ chức và marketing đều có ảnh hưởng tích cực đến năng lực phát
triển bền vững của doanh nghiệp. Trong đó, năng lực phát triển bền vững được xem xét ở ba
khía cạnh là tổ chức, kinh tế và môi trường. Từ kết quả nghiên cứu trên, nhóm tác giả nêu rõ
những đóng góp về mặt lý thuyết nhằm làm rõ hơn ảnh hưởng của năng lực đổi mới sáng tạo
đến năng lực phát triển bền vững đối với các doanh nghiệp SMEs tại thị trường mới nổi như
Việt Nam, đồng thời đề xuất những gợi ý thực tiễn cho các doanh nghiệp SMEs Việt Nam nhằm
tăng cường nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo để đạt được phát triển bền vững trong bối
cảnh môi trường kinh doanh đầy biến động như hiện nay. 
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hưởng đến sự phát triển bền vững của các
SMEs chính là năng lực đổi mới sáng tạo
(NLĐMST) (Hanaysha & cộng sự, 2022).
Trong môi trường kinh doanh thay đổi nhanh
chóng ngày nay, đổi mới sáng tạo (ĐMST) có
thể giúp các doanh nghiệp thích nghi với
những thách thức và cơ hội mới (Huang &
cộng sự, 2020). Môi trường kinh doanh Việt
Nam có độ mở và tính hội nhập quốc tế lớn
(Nguyen & cộng sự, 2018), đó vừa là lợi thế
vừa là thách thức đối với các SMEs, do đó đòi
hỏi các SMEs phải có tính thích ứng cao.
ĐMST là mục tiêu ngắn hạn hiện nay của
nhiều SMEs Việt Nam (Do & Shipton, 2019),
tuy nhiên mục tiêu phát triển bền vững doanh
nghiệp (PTBVDN) trong dài hạn chưa được
những doanh nghiệp này quan tâm. 

NLĐMST liên quan đến việc liên tục biến
thông tin và ý tưởng thành các sản phẩm, quy
trình và hệ thống mới vì lợi ích của công ty
và các bên liên quan (Lawson & Samson,
2001). Trong khi đó, PTBVDN nhấn mạnh
đến việc xem xét các vấn đề liên quan đến
môi trường, xã hội và kinh tế trong quá trình
ra quyết định (Pojasek, 2007). NLĐMS có
thể cho phép các SMEs phát triển các sản
phẩm và dịch vụ mới thân thiện hơn với môi
trường, có trách nhiệm hơn với xã hội và
hiệu quả kinh tế cao hơn (Hanaysha & cộng
sự, 2022). Tuy nhiên, đổi mới sai cách cũng
có thể dẫn đến việc tăng tiêu thụ tài nguyên,
tạo ra chất thải và các tác động tiêu cực khác
đến môi trường (Pichlak & Szromek, 2022).
Năng lực phát triển bền vững doanh nghiệp
(NLPTBVDN) được định nghĩa là khả năng
xử lý các kế hoạch, dự báo và kỳ vọng trong
tương lai bằng cách tiếp cận tư duy tiến bộ để
quản lý sự không chắc chắn (Wals& cộng sự,
2014). Các doanh nghiệp đặt mục tiêu phát
triển NLPTBVDN để gặt hái những lợi ích
trong tương lai về đổi mới và tái định vị
(Dhanda, 2013). 

Căn cứ vào tình hình nghiên cứu cũng như
thực tế về NLĐMST và NLPTBVDN, bài

nghiên cứu này sẽ khỏa lấp một số các
khoảng trống nghiên cứu sau: thứ nhất, các
nghiên cứu trước đây tập trung nhiều vào
phân tích ảnh hưởng của NLĐMST tới mục
tiêu PTBVDN, nhưng hạn chế nghiên cứu về
ảnh hưởng của NLĐMST đến NLPTBVDN.
Do đó, đây là khoảng trống lớn nhất sẽ được
bài nghiên cứu này làm rõ. Thứ hai, cho đến
nay chưa có bài nghiên cứu nào nghiên cứu
ảnh hưởng của NLĐMST đến NLPTBVDN
trên đối tượng là các SMEs Việt Nam, vì vậy
bài nghiên cứu sẽ làm rõ khoảng trống
nghiên cứu này. Thứ ba, hoàn cảnh nghiên
cứu cũng đóng góp vai trò quan trọng trong
bài nghiên cứu này. Sau đại dịch Covid-19
cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công
nghệ, vai trò của ĐMST trong doanh nghiệp
càng được quan tâm hơn, bên cạnh đó vấn đề
PTBV cũng được coi là vấn đề toàn cầu hiện
nay. Bài nghiên cứu sẽ được nhóm tác giả
tiến hành trong bối cảnh này. 

2. Tổng quan tài liệu và phát triển
giả thuyết

2.1. Lý thuyết về năng lực động
Năng lực động (NLĐ) đề cập đến năng lực

của một tổ chức để phát triển, triển khai và
bảo vệ các tiềm lực dẫn đến lợi thế cạnh tranh
của doanh nghiệp (Teece & cộng sự, 1997).
Wang và Ahmed (2007) khi nói đến NLĐ đã
nhấn mạnh tầm quan trọng của việc điều
chỉnh năng lực cốt lõi của công ty đối với thị
trường đầy biến động để đạt được và duy trì
lợi thế cạnh tranh. Nghiên cứu này coi NLĐ
là năng lực hỗ trợ các tổ chức đạt được mức
độ lợi thế cạnh tranh mong muốn trong khi
vẫn quản lý các nguồn lực một cách hiệu quả
vì NLĐ là một kỹ năng có giá trị, hiếm có,
khó bắt chước và không thể thay thế (Teece &
cộng sự, 1997). NLĐMST bản chất là một
NLĐ của doanh nghiệp (Yoshikuni & cộng
sự, 2022), cho phép doanh nghiệp tập trung
vào việc sửa đổi và phát minh ra các quy
trình, sản phẩm và dịch vụ mới của công ty
(Lawson & Samson, 2001).
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2.2. Lý thuyết điểm mấu chốt ba
Một khung lý thuyết đã được sử dụng rộng

rãi để giải thích khái niệm về PTBVDN là
Điểm mấu chốt ba (Triple Bottom Line-TBL)
(ĐMCB) (Elkington, 1994). Lý thuyết này
đánh giá ba tác động chính là tác động xã hội,
tác động môi trường và tác động kinhh tế, từ
đó khuyến khích các công ty ưu tiên PTBV và
trách nhiệm xã hội, bên cạnh sự phát triển tài
chính. NLPTBVDN được định nghĩa là khả
năng xử lý các kế hoạch, dự báo và kỳ vọng
trong tương lai bằng cách tiếp cận tư duy tiến
bộ để quản lý sự không chắc chắn (Wals &
cộng sự, 2014) trong môi trường kinh doanh
cạnh tranh, biến động không ngừng và có sự
quan tâm lớn về môi trường (Dyllick &
Hockerts, 2002). Tất cả những thách thức này
đòi hỏi NLPTBVDN (Wong & Ngai, 2021). 

Như vậy, có thể nói lý thuyết về NLĐ và
ĐMCB là hai lý thuyết riêng biệt nhưng có
liên quan với nhau thường được nghiên cứu
trong bối cảnh kinh doanh bền vững
(Jayashree et al., 2021). NLĐMST như một
phần của NLĐ có thể tác động đáng kể đến
khía cạnh kinh tế của ĐMCB (Hanaysha &
cộng sự, 2022). Đối với các SMEs, NLĐMST
có thể dẫn đến việc phát triển các sản phẩm
hoặc dịch vụ mới, giảm chi phí, tăng thị phần
và cuối cùng là cải thiện hiệu quả tài chính.
Hơn nữa, NLĐ còn được thể hiện thông qua
NLĐMST mới cũng có ý nghĩa đối với khía
cạnh xã hội của ĐMCB. Các sản phẩm hoặc
dịch vụ đổi mới có thể tạo cơ hội việc làm
trong các SMEs, ảnh hưởng tích cực đến sinh
kế của người lao động và cộng đồng địa
phương (UNDP, 2010). Mặt khác, NLĐ thông
qua NLĐMST cũng liên quan gián tiếp đến
khía cạnh môi trường của ĐMCB. Các SMEs
đổi mới có thể phát triển các sản phẩm hoặc
quy trình thân thiện với môi trường giúp giảm
tác động đến môi trường, sử dụng tài nguyên
hiệu quả hơn, góp phần đảm bảo tính bền
vững của môi trường (Wang & Liu, 2022).

2.3. Năng lực đổi mới sáng tạo và năng
lực phát triển bền vững doanh nghiệp

NLĐMST là năng lực liên tục biến thông
tin và ý tưởng thành các sản phẩm, quy trình
và hệ thống mới vì lợi ích của công ty và các
bên liên quan (Lawson & Samson, 2001); đưa
ra các ý tưởng có kết quả tổ chức đáng kể, tạo
ra lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ trên thị
trường (Quintane & cộng sự, 2011). Mức độ
ĐMST của một doanh nghiệp là yếu tố quyết
định chính cho sự thành công (Saunila, 2014).
Do đó, NLĐMST là một yếu tố quan trọng
đối với mọi tổ chức, bất kể quy mô hay cấu
trúc, nhằm đạt được những thay đổi bền vững
trong môi trường kinh doanh đầy biến động
(Imran & cộng sự, 2019). 

NLPTBVDN đề cập đến năng lực của một
tổ chức trong việc quản lý sự không chắc
chắn khi đối mặt với kế hoạch, dự đoán và kỳ
vọng về tương lai, bao gồm năng lực kinh tế,
năng lực môi trường và năng lực tổ chức
(Cheng & cộng sự, 2019). NLPTBVDN đòi
hỏi các tổ chức phải xem xét các khía cạnh
kinh tế, môi trường và tổ chức (Wong & Ngai,
2021). Năng lực kinh tế bao gồm hiểu biết về
hiệu quả kinh tế; năng lực tổ chức tập trung
vào năng lực quản lý tài nguyên và quy trình
một cách hiệu quả và năng lực môi trường
liên quan đến quản lý tác động môi trường,
thúc đẩy các thực hành bền vững.

2.3.1. NLĐMST sản phẩm và NLPTBVDN
NLĐMST sản phẩm đề cập đến năng lực

của công ty đưa ra ưu đãi cho các dự án phát
triển sản phẩm mới (Hsiao & Hsu, 2018), với
mục đích tạo điều kiện giới thiệu hàng hóa
hoặc dịch vụ độc đáo nhằm đáp ứng mong
muốn của khách hàng. Montiel & cộng sự
(2020) chỉ ra rằng các công ty có NLĐMST
sản phẩm ở mức độ cao có hiệu quả môi
trường tốt hơn. Cơ sở cho việc này nằm ở khả
năng của doanh nghiệp đó trong việc phát
triển và triển khai các công nghệ mới để sản
xuất ra các sản phẩm thân thiện với môi
trường, tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên,
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đáp ứng nhu cầu thị trường về các sản phẩm
thân thiện với môi trường, tuân thủ quy định
bảo vệ môi trường, đạt được lợi thế cạnh
tranh bền vững thông qua việc thu hút thêm
khách hàng có mối quan tâm về môi trường
và bảo vệ danh tiếng của doanh nghiệp trước
các vấn đề liên quan đến môi trường, ưu tiên
đầu tư phát triển theo hướng bền vững và
khuyến khích nhân viên thực hiện các hoạt
động có ý thức về môi trường. Những yếu tố
này cùng nhau góp phần giảm tác động đến
môi trường và tạo ra một mô hình kinh doanh
bền vững hơn, có năng lực tổ chức mạnh hơn
(Liao & cộng sự, 2023), do đó có thể dễ dàng
để đạt được các mục tiêu kinh doanh và hỗ trợ
các hoạt động PTBVDN. 

H1: NLĐMST sản phẩm có ảnh hưởng
tích cực đến NLPTBVDN về mặt môi trường

H2: NLĐMST sản phẩm có ảnh hưởng
tích cực đến NLPTBVDN về mặt tổ chức

H3: NLĐMST sản phẩm có ảnh hưởng
tích cực đến NLPTBVDN về mặt kinh tế

2.3.2. NLĐMST quy trình và NLPTBVDN
NLĐMST quy trình được định nghĩa là

năng lực trong việc tạo ra giá trị kinh doanh
của doanh nghiệp (Hogan & cộng sự, 2011)
bằng cách tiếp thu, đồng hóa, biến đổi và
khai thác các nguồn lực, quy trình và kiến
thức liên quan đến kỹ thuật cho mục đích
ĐMST (Frishammar & cộng sự, 2012). Để
thúc đẩy NLĐMST quy trình, doanh nghiệp
cần có chiến lược phù hợp nhằm tích hợp nội
lực và ngoại lực, phát triển văn hóa đổi mới
trong tổ chức (Frishammar & cộng sự, 2012)
và tận dụng các công nghệ hiện đại (Mikalef
& Krogstie, 2020). NLĐMST quy trình có
tác động tích cực đến NLPTBVDN trên cả
ba phương diện là kinh tế, môi trường và tổ
chức. Về phương diện môi trường, thông
qua việc tối ưu hóa quy trình sản xuất
(QTSX), doanh nghiệp có thể tăng năng suất
sản xuất, sử dụng hiệu quả các nguồn tài
nguyên, áp dụng QTSX hiện đại làm giảm
lượng chất thải ra môi trường. Về phương

diện kinh tế, áp dụng QTSX mới giúp doanh
nghiệp tăng năng suất, tiết kiệm chi phí đầu
vào, nâng cao chất lượng và an toàn sản
phẩm giúp thu hút khách hàng tiềm năng,
nâng cao thương hiệu của doanh nghiệp
hướng đến PTBV kinh tế. Đối với PTBV tổ
chức, doanh nghiệp có NLĐMST quy trình
không chỉ cải tổ khâu sản xuất mà còn nâng
cao hiệu quả quy trình tổ chức doanh nghiệp
thông qua việc xây dựng quy trình làm việc
hiệu quả, nhân viên làm việc năng suất hơn,
quy trình tốt giúp doanh nghiệp giảm thiểu
rủi ro về tiêu chuẩn lao động; thúc đẩy văn
hóa ĐMST; vận hành hiệu quả doanh nghiệp
đặc biệt khi phải đổi mặt với những thay đổi
nhanh chóng của thị trường. Những yếu tố
này cùng góp phần tạo nên ba điểm mấu chốt
của tính bền vững, giải quyết các khía cạnh
kinh tế, môi trường và tổ chức (Bhatia,
2021). Do đó, nó có tác động đáng kể và trực
tiếp đến năng lực duy trì lợi thế cạnh tranh
bền vững của công ty, góp phần vào nâng
cao NLPTBVDN (Yu & cộng sự, 2017). Mặt
khác, NLĐMST quy trình cần thiết để các
công ty nâng cao năng lực quản lý và góp
phần phát huy năng lực tổ chức, duy trì hiệu
quả tài chính của công ty (Frishammar &
cộng sự, 2012). 

H4: NLĐMST quy trình có ảnh hưởng tích
cực đến NLPTBVDN về mặt môi trường

H5: NLĐMST quy trình có ảnh hưởng tích
cực đến NLPTBVDN về mặt tổ chức

H6: NLĐMST quy trình có ảnh hưởng tích
cực đến NLPTBVDN về mặt kinh tế

2.3.3. NLĐMST marketing và NLPTBVDN
NLĐMST marketing là năng lực sử dụng

các nguồn lực hiện có để thử nghiệm các
chiến lược marketing mới yêu cầu sự thay đổi
đáng kể trong thiết kế, đóng gói sản phẩm, vị
trí sản phẩm, khuyến mãi sản phẩm, giá cả
sản phẩm nhằm đạt được mục tiêu marketing
(Ngamsutti & Ussahawanitchakit, 2016).
Hiện nay, các doanh nghiệp có NLĐMST
marketing đang nâng cao hình ảnh thương
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hiệu và danh tiếng của mình như các thực thể
có trách nhiệm với môi trường (He & Lai,
2014), trong khi tạo ra và duy trì lợi thế cạnh
tranh của doanh nghiệp. Mặt khác, NLĐMST
marketing tác động tích cực đến hiệu quả
kinh doanh (Aksoy, 2017) giúp cho doanh
nghiệp PTBV. NLĐMST marketing ảnh
hưởng tích cực đến NLPTBVDN ở cả 3 khía
cạnh thông qua việc khuyến khích người tiêu
dùng quan tâm về các vấn đề môi trường,
thúc đẩy nhu cầu về sản phẩm bền vững,
khuyến khích hành vi tiêu dùng bền vững, và
nâng cao năng lực bền vững của công ty trong
mắt người tiêu dùng và thị trường rộng lớn
hơn (Mariadoss & cộng sự, 2011). Do đó, tồn
tại một tương quan tích cực giữa NLĐMST
marketing và kết quả sản xuất, thị trường và
tài chính của một doanh nghiệp.

H7: NLĐMST marketing có ảnh hưởng
tích cực đến NLPTBVDN về mặt môi trường

H8: NLĐMST marketing có ảnh hưởng
tích cực đến NLPTBVDN về mặt tổ chức

H9: NLĐMST marketing có ảnh hưởng
tích cực đến NLPTBVDN về mặt kinh tế

2.3.4. NLĐMST tổ chức và NLPTBVDN
NLĐMST tổ chức là năng lực của một

doanh nghiệp trong việc quản lý hiệu quả các
nguồn lực nội bộ để đổi mới, đồng thời tìm
kiếm kiến thức và tài năng từ bên ngoài (Silva
& Cirani, 2020). Các doanh nghiệp có
NLĐMST tổ chức cao có năng lực triển khai
hoạt động sản xuất xanh (Lim & cộng sự,
2022), từ đó giúp các doanh nghiệp cải thiện
hiệu quả môi trường và đóng góp vào sự
PTBVDN. Hơn nữa, các doanh nghiệp
thường áp dụng phương pháp tổ chức và quản
lý mới mang lại thành công về mặt tài chính
và duy trì sự cạnh tranh trong thời gian dài
(Johne, 1999). Ngoài ra, Lee & Yang (2021)
chỉ ra rằng phát huy NLĐMST trong tổ chức
có tác động tích cực đến hiệu quả kinh tế của
các SMEs.

H10: NLĐMST tổ chức có tác động tích
cực đến NLPTBVDN về mặt môi trường

H11: NLĐMST tổ chức có tác động tích
cực đến NLPTBVDN về mặt tổ chức

H12: NLĐMST tổ chức có tác động tích
cực đến NLPTBVDN về mặt kinh tế

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Thiết kế nghiên cứu và mô hình

nghiên cứu 
Bài nghiên cứu áp dụng phương pháp

nghiên cứu kết hợp định tính và định lượng.
Nhóm tác giả áp dụng phương pháp nghiên
cứu định tính thông qua các cuộc phỏng vấn
chuyên sâu với doanh nghiệp nhằm tìm hiểu
thực trạng và đánh giá của các doanh nghiệp
SMEs đối với vấn đề NLĐMST và NLPTB-
VDN. Kết hợp với việc tổng quan tài liệu về
vấn đề nghiên cứu, nhóm nghiên cứu xác định
được các nhân tố chính trong NLĐMST của
SMEs Việt Nam có ảnh hưởng đến NLPTB-
VDN các loại hình doanh nghiệp này bao
gồm tổ chức, môi trường và kinh tế. Từ đó
nhóm nghiên cứu đề xuất mô hình nghiên cứu
dựa vào thực tiễn và lý thuyết nhằm tăng khả
năng áp dụng thực tiễn của bài nghiên cứu.
Sau khi đề xuất mô hình nghiên cứu, nhóm
tác giả tiến hành phân tích định lượng thông
qua mô hình cấu trúc nhằm đánh giá ảnh
hưởng của những mối quan hệ này.

3.2. Mẫu và thu thập dữ liệu
3.2.1. Phát triển bảng hỏi và thang đo
Thang đo trong bài nghiên cứu được nhóm

tác giả phát triển thông qua hai bước: thứ
nhất, nhóm tác giả thực hiện tổng quan
nghiên cứu nhằm tìm kiếm các thang đo phù
hợp trong các bài nghiên cứu trước đây để kế
thừa và đồng thời thông qua thảo luận với các
chuyên gia có chuyên môn về ĐMST và
PTBVDN để điều chỉnh thang đo phù hợp với
bối cảnh kinh tế kinh doanh của các SMEs
Việt Nam. Biến NLĐMST sản phẩm kế thừa
6 thang đo của (Bao & cộng sự, 2020);
NLĐMST quy trình kế thừa 7 thang đo từ
(Najafi-Tavani & cộng sự, 2018) và (Bao &
cộng sự, 2020); NLĐMST tổ chức kế thừa 6
thang đo từ (Rajapathirana & Hui, 2018;
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Wilcox King & Zeithaml, 2003); 7 thang đo
của NLĐMST marketing từ (Aksoy, 2017); 7
thang đo NLPTBV tổ chức từ (Madichie &
cộng sự, 2021; Wilcox King & Zeithaml,
2003); 6 thang đo NLPTBV kinh tế từ (Hsu &
cộng sự, 2011); và 7 thang đo NLPTBV môi
trường từ (Aravind & cộng sự, 2013;
Humphreys & cộng sự, 2003). Thứ hai, sau
khi phát triển các thang đo, nhóm nghiên cứu
tiến hành phỏng vấn sơ bộ 30 đối tượng tham
gia khảo sát nhằm điều chỉnh và đánh giá độ
tin cậy của thang đo trước khi thực hiện khảo
sát chính thức. Thông qua chỉ số Cronbach’s
alpha, kết quả cho thấy các thang đo đều có
giá trị lớn hơn 0,7 do đó đảm bảo tính giá trị
và độ tin cậy của thang đo (Hair & cộng sự,
2011). Thang đo được sử dụng là thang đo
Likert bậc 5 từ 1: hoàn toàn không đồng ý;
đến 5: hoàn toàn đồng ý. 

3.2.2. Thu thập dữ liệu
Thời gian khảo sát diễn ra từ tháng 12 năm

2022 đến tháng 06 năm 2023. Bảng câu hỏi
khảo sát được gửi cho các Tổng giám đốc, các

nhà quản lý cấp cao, trưởng phòng và những
người hiểu rõ về thực tiễn tổ chức hiện tại và
quá khứ liên quan đến các khía cạnh đổi mới
và bền vững trong doanh nghiệp ở các lĩnh
vực khác nhau. Nghiên cứu thu thập dữ liệu
thông qua phương pháp lấy mẫu thuận tiện.
Tuy nhiên, để đảm bảo tính đại diện của mẫu,
nhóm tác giả thu thập mẫu từ các doanh
nghiệp SMEs tại cả 3 miền của Việt Nam theo
tỷ lệ phân bố các SMEs Việt Nam. Theo Bộ
Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam (2022), Việt
Nam có khoảng 873,000 SMEs, miền Bắc tập
trung 30%, miền Trung 4% và miền Nam
66% các doanh nghiệp SMEs. Dựa vào đó,
tác giả phân bố thu thập dữ liệu để đảm bảo
tính đại diện của mẫu. Nhóm nghiên cứu kết
hợp khảo sát trực tiếp đối với các doanh
nghiệp trên địa bàn Hà Nội và online đối với
các doanh nghiệp ngoài Hà Nội do sự hạn chế
về nguồn lực. Trước khi tiến hành khảo sát,
khảo sát viên đã giải thích rõ ràng mục đích
nghiên cứu, các thuật ngữ liên quan nhằm
đảm bảo người trả lời khảo sát hiểu rõ vấn đề.

Số 183/202370

QUẢN TRỊ KINH DOANH

thương mại
khoa học

(Nguồn: Nhóm tác giả đề xuất)
Hình 1: Mô hình nghiên cứu



Số phiếu phát ra là 800 phiếu khảo sát và số
phiếu thu về là 455 phiếu. Sau khi sàng lọc,
chỉ có 350 mẫu hợp lệ dùng để phân tích các
bước tiếp theo.

3.3. Kết quả mô hình
3.3.1. Mô hình bên ngoài và xác nhận

thang đo
Độ tin cậy được đánh giá bằng Cronbach’s

Alpha và độ tin cậy tổng hợp. Phân tích cho
thấy Cronbach’s alpha của các biến đều lớn
hơn 0,7 (Hair & cộng sự, 2011), do đó, các
biến quan sát phù hợp để tiếp tục phân tích.
Hệ số tải ngoài dùng để đánh giá chất lượng
của các biến quan sát của thang đo. Nếu một
biến quan sát được có tải ngoài thấp hơn 0,7,
thì có thể chứng minh rằng biến đó đóng góp
ít vào nhân tố tương ứng và do đó có thể được
loại bỏ khỏi mô hình (Chin & Newsted,
1999). Trong kết quả phân tích, các biến EC1,

EC2, EC4, EC6, ENC1, ENC2, ENC7, MI1,
MI2, MI4, MI5, MI6, OC6, OC7, OI1, OI2,
OI3, PC1, PC3, PC4, PC5, PC7, PI1 và PI5
có hệ số tải nhân tố nhỏ hơn 0,7 nên được

xem xét loại bỏ khỏi mô hình. Quá trình đánh
giá cho thấy 24 biến quan sát này đóng góp
không đáng kể vào thực tiễn của nghiên cứu
nên nhóm tác giả loại bỏ và phân tích lại mô
hình. Sau khi thực hiện phân tích lần 2, tất cả
các biến có giá trị tải ngoài lớn hơn 0,7 phù
hợp cho các phân tích tiếp theo. Tất cả các
thang đo đều có AVE lớn hơn 0,5 đảm bảo giá
hội tụ (Hair & cộng sự, 2011).  

Bài nghiên cứu kết hợp kiểm định của
(Fornell & Larcker, 1981) với yêu cầu căn
bậc hai của AVE lớn hơn tương quan các biến
tiềm ẩn và kiểm định HTMT của (Henseler &
cộng sự, 2016) nhỏ hơn hoặc bằng 0,9 để
đánh giá giá trị phân biệt. Kết quả bảng 3 và

71
!

Số 183/2023

QUẢN TRỊ KINH DOANH

thương mại
khoa học

Bảng 1: Đặc điểm mẫu

(Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp)
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bảng 4 cho thấy các thang đo đều thỏa mãn
giá trị phân biệt. 

3.3.2. Kết quả mô hình bên trong và kiểm
định giả thuyết
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Bảng 2: Phân tích độ tin cậy và hội tụ của thang đo

(Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp)
Ghi chú: PI - NLĐMST sản phẩm; PC - NLĐMST quy trình; OI - NLĐMST tổ chức; MI -

NLĐMST marketing; OC - NLPTBVDN tổ chức; EC - NLPTBVDN kinh tế; ENC -
NLPTBVDN môi trường. 



4. Thảo luận
Kết quả nghiên cứu cho thấy NLĐMST

có tác động tích cực đến NLPTBVDN của
các SMEs Việt Nam. Cụ thể, NLĐMST
marketing tác động đến NLPTBVDN. Kết
quả này cũng phù hợp với nghiên cứu của
Aksoy (2017); Hanaysha và cộng sự (2022).
NLĐMST marketing giúp SMEs tận dụng
được các hình thức marketing bên trong và
bên ngoài doanh nghiệp nhằm cải thiện
NLPTBVDN về mặt tổ chức; có thể thu hút
được nhiều khách hàng hơn thông qua các
hoạt động marketing, đồng thời nâng cao

hình ảnh của doanh nghiệp có trách nhiệm
với môi trường, do đó nâng cao hiệu quả
kinh doanh của các SMEs Việt Nam. Mặt
khác, NLĐMST tổ chức có tác động tích
cực đến NLPTBVDN. Kết quả nghiên cứu
này cũng trùng khớp với kết quả nghiên cứu
trước đây của Nguyen và cộng sự (2022).
Một doanh nghiệp có NLĐMST tổ chức có
khả năng tái cấu trúc tổ chức doanh nghiệp
theo hướng PTBV nhằm tăng cường lợi thế
cạnh tranh của doanh nghiệp, đồng thời
nâng cao năng lực nắm bắt công nghệ của
doanh nghiệp để giảm bớt chi phí, sản xuất
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Bảng 3: Kết quả bảng Fornell-Larcker

(Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp)
Ghi chú: PI - NLĐMST sản phẩm; PC - NLĐMST quy trình; OI - NLĐMST tổ chức; MI -

NLĐMST marketing; OC - NLPTBVDN tổ chức; EC - NLPTBVDN kinh tế; ENC -
NLPTBVDN môi trường.  

Bảng 4: Kết quả HTMT

(Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp)
Ghi chú: PI - NLĐMST sản phẩm; PC - NLĐMST quy trình; OI - NLĐMST tổ chức; MI -

NLĐMST marketing; OC - NLPTBVDN tổ chức; EC - NLPTBVDN kinh tế; ENC -
NLPTBVDN môi trường.  
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sản phẩm thân thiện môi trường, từ đó nâng
cao hình ảnh doanh nghiệp có trách nhiệm
với môi trường và sẽ nâng cao hiệu quả kinh
doanh của doanh nghiệp. Đối với các SMEs
Việt Nam, sở hữu NLĐMST tổ chức giúp
doanh nghiệp có thể dễ dàng vượt qua
những hạn chế về nguồn lực thông qua việc
tổ chức bộ máy làm việc hiệu quả hơn, sử
dụng ít nguồn nhân lực hơn, phát triển theo
định hướng quản lý tinh gọn nhằm tiết kiệm
chi phí cho doanh nghiệp, từ đó nâng cao
NLPTBV của doanh nghiệp. Kết quả nghiên
cứu cũng chỉ ra NLĐMST quy trình cũng
ảnh hưởng tích cực đến NLPTBVDN, đồng
nhất với các nghiên cứu trước đây của
Bellucci và cộng sự (2020). NLĐMST quy
trình cho phép doanh nghiệp tăng cường
cung cấp hàng hóa và dịch vụ, do đó thúc
đẩy tăng trưởng và hiệu quả kinh doanh,
ngoài ra còn giúp doanh nghiệp giảm chi phí
sản xuất, dẫn tới tiêu thụ tài nguyên thiên

nhiên, nguyên vật liệu đầu vào ít hơn góp
phần bảo vệ môi trường. Ảnh hưởng của
NLĐMST quy trình đến NLPTBVDN được
thể hiện rõ nhất trong các SMEs liên quan
đến sản xuất tại Việt Nam, vì hiện nay các
doanh nghiệp sản xuất Việt Nam đang tập
trung vào việc tối ưu hóa chi phí sản xuất,
tăng cường hiệu suất và nâng cao chất lượng
sản phẩm. Do vậy, các SMEs sở hữu được
NLĐMST quy trình có thể đạt được những
mục tiêu trên, góp phần vào PTBVDN. Cuối
cùng, kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra
NLĐMST sản phẩm tác động tích cực đến
NLPTBVDN tương đồng với kết quả nghiên
cứu trước đây của Tseng và cộng sự (2019).
Các công ty cung cấp các sản phẩm sáng tạo
có thể đáp ứng nhiều nhu cầu thị trường
bằng cách cung cấp các tính năng sản phẩm
cải tiến đáp ứng nhu cầu của thị trường, từ
đó có thể duy trì hoạt động kinh doanh bền
vững bất chấp những thách thức cạnh tranh,
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Bảng 5: Tóm tắt kết quả phân tích mô hình bên trong

(Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp)
Ghi chú: PI - NLĐMST sản phẩm; PC - NLĐMST quy trình; OI - NLĐMST tổ chức; MI -

NLĐMST marketing; OC - NLPTBVDN tổ chức; EC - NLPTBVDN kinh tế; ENC -
NLPTBVDN môi trường. 



trong khi vẫn có thể cung ứng các sản phẩm
thân thiện với môi trường. 

5. Kết luận 
Nghiên cứu đã làm rõ ảnh hưởng của

NLĐMST ở các khía cạnh tổ chức, quy trình,
sản phẩm và marketing có tác động tích cực
đến NLPTBVDN trên phương diện kinh tế,
môi trường và tổ chức của các doanh nghiệp
SMEs Việt Nam. Nhóm tác giả đưa ra các
hàm ý đóng góp về mặt lý thuyết và thực tiễn.  

5.1. Đóng góp về lý thuyết
Về mặt lý thuyết, nghiên cứu này đóng

góp những điểm mới sau. Thứ nhất, nghiên
cứu tập trung vào việc làm rõ hơn về ảnh
hưởng của NLĐMST đến NLPTBVDN của
các doanh nghiệp SMEs tại Việt Nam. Chủ đề
này chưa được quan tâm đủ bởi các nhà
nghiên cứu vì vậy bài nghiên cứu này đã làm
rõ vấn đề trên. Thứ hai, nghiên cứu xem xét
thực nghiệm mối quan hệ giữa NLĐMST trên
phương diện sản phẩm, quy trình, tổ chức và
marketing với NLPTBVDN về mặt kinh tế,
môi trường và tổ chức. Các kết quả nêu bật
tầm quan trọng của việc tập trung vào các
NLĐMST cụ thể để đạt được NLPTBVDN.
Thứ ba, đối tượng nghiên cứu của bài này là
các doanh nghiệp SMEs Việt Nam - một loại
hình doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng
trong nền kinh tế Việt Nam nhưng chưa được
quan tâm nghiên cứu đúng mức về NLĐMST
và NLPTBVDN một cách toàn diện. Thứ tư,
bài nghiên cứu xem xét các mối quan hệ trên
trong bối cảnh vai trò của NLĐMST và
NLPTBV được nêu bật trong giới kinh doanh
toàn cầu, do sự phát triển nhanh chóng của
công nghệ và mối quan tâm của mọi người tới
môi trường ngày càng lớn.

5.2. Đóng góp về mặt quản trị
Kết quả nghiên cứu cho thấy NLĐMST

marketing đóng vai trò quan trọng cho

NLPTBVDN về mặt kinh tế và các doanh
nghiệp SMEs có thể tận dụng các kênh mar-
keting mới, các chương trình CSR và mở
rộng thị trường để tạo sự khác biệt và cải
thiện hiệu quả kinh tế. NLĐMST tổ chức
cũng đóng vai trò quan trọng trong NLPTB-
VDN về mặt kinh tế và môi trường. Các
SMEs có thể tạo môi trường đổi mới, đầu tư
vào đào tạo và thiết lập mối quan hệ với các
đối tác để nâng cao năng lực tổ chức. Ngoài
ra, NLĐMST quy trình giúp giảm chi phí,
tăng năng suất và đạt được NLPTBVDN.
Các SMEs có thể áp dụng công nghệ tự động
hóa, triển khai các phương pháp để cải thiện
năng suất tổng thể. Những ý nghĩa này đặc
biệt quan trọng trong bối cảnh hàng loạt các
thách thức được đặt ra với các SMEs Việt
Nam. Hơn nữa, các kết quả nghiên cứu có ý
nghĩa quan trọng đối với các nhà hoạch định
chính sách, nhà đầu tư và người tiêu dùng.
Các nhà hoạch định chính sách có thể thiết kế
các chính sách hỗ trợ và cung cấp động lực
tài chính cho SMEs đầu tư vào nghiên cứu và
phát triển nâng cao NLĐMST nhằm thúc đẩy
NLPTBVDN. Trong khi đó, người tiêu dùng
có thể đưa ra quyết định thông minh bằng
cách ủng hộ các SMEs ưu tiên tiêu dùng các
sản phẩm thân thiện với môi trường, khuyến
khích các SMEs nâng cao NLPTBVDN.
Những hành động này đóng góp cho sự
PTBV của nền kinh tế và thúc đẩy các thực
tiễn kinh doanh có trách nhiệm.

5.3. Hạn chế và đề xuất nghiên cứu tiếp theo
Nghiên cứu có những hạn chế cần được

xem xét như sau: các kết quả có thể không áp
dụng rộng rãi cho các quốc gia hoặc khu vực
khác có điều kiện kinh tế, xã hội và môi
trường khác nhau. Nghiên cứu trong tương lai
có thể khám phá mối quan hệ giữa NLĐMST
với NLPTBVDN trong các bối cảnh khác
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nhằm tìm ra sự khác biệt. Ngoài ra, một
nghiên cứu có lội trình theo thời gian có thể
cung cấp những hiểu biết về tác động dài hạn
của NLĐMST đối với NLPTBVDN của
SMEs. Hơn nữa, nghiên cứu vai trò của đổi
mới kỹ thuật số và tiến bộ công nghệ trong
việc thúc đẩy PTBV có thể là một đề tài triển
vọng cho nghiên cứu trong tương lai.!
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Summary

This study aims to clarify the influence of
innovation capabilities on business sustain-
ability competencies of small and medium
enterprises (SMEs) in Vietnam. To solve the
above research question, the study applied a
quantitative research method through partial
least squares structural equation modeling
(PLS-SEM) to analyze 350 valid survey
responses. Research results show that inno-
vation capabilities in terms of product,
process, organization, and marketing posi-
tively impact enterprises’ business sustain-
ability competencies. In this study, business
sustainability competencies are considered in
three aspects: organization, economy, and
environment. Hence, the authors highlight
theoretical contributions to better clarify the
influence of innovation capacity on sustain-
able development capacity for SMEs in an
emerging market like Viet Nam, and at the
same time propose practical suggestions for
Vietnamese SMEs to enhance innovation
capabilities to achieve sustainable develop-
ment in the context of the current volatile
business environment.
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